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DANH SÁCH 

Giảng viên Trƣờng Cao đẳng Bình Phƣớc 

  

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ Ghi chú 

I KHOA SƢ PHẠM VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN 

I.1 Bộ môn Giáo dục mầm non  

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trâm 
1984 ThS GDMN PTK  

2 2 
Nguyễn Thị Thùy 

Hương 
1981 ThS GDMN TBM  

3 3 Trần Thị Hồng Thắm 1983 ThS GDMN GV  

4 4 Phạm Thị Kim Ngân 1990 ThS GDMN GV  

5 5 Phùng Thị Phương Ngọc 1985 ThS GDMN GV  

6 6 Phạm Thị Minh Thu 1980 
ThS GDH, CN 

KT - Nữ công 
GV  

7 7 Cao Thị Hồng Lĩnh 1974 
ThS LL&PP 

dạy âm nhạc 
GV  

8 8 Bùi Thị Hải 1972 
ThS QLGD, 

CN GDMN 
GV  

9 9 Huỳnh Hường 1980 ThS Mỹ thuật GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 1 Nguyễn Hữu Đa Toàn 1970 CN Mỹ thuật GV P. Đào tạo 

2 2 Nguyễn Nam Trung 1975 
ThS QLGD, 

CN Âm nhạc 
GV P.TT&ĐBCL 

I.2 Bộ môn Khoa học cơ bản  

 Giảng viên cơ hữu 

1  Lê Thị Thủy 1984 ThS Triết TBM  

2  Võ Văn Tình 1983 ThS Chính trị GV  

3  Nguyễn Văn Thành 1986 ThS Chính trị GV  

4  Nguyễn Thị Hải 1983 
ThS KHGD, 

CN Chính trị 
GV  

5  Nguyễn Thanh Đại 1984 CN Chính trị GV  

6  Nguyễn Quỳnh Dung 1980 ThS Tâm lý  GV  

7  Hồ Thị Phương Dung 1984 ThS Tâm lý  GV  

8  Vũ Thị Lan Anh 1972 ThS Tâm lý  GV  

9  Nguyễn Thị Trúc Ly 1972 ThS Tâm lý  GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 1 Hà Văn Kiên 1981 ThS QL công HT BGH 

2  Uông Thị Lê Na 1981 TS Tâm lý GV P. Đào tạo 

3  Trần Dũng 1987 CN Tâm lý GV P. Đào tạo 
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4  Quách Thị Chiến 1982 CN Chính trị GV P. Đào tạo 

5  Đỗ Thị Hải Yến 1977 CN Luật GV P.TT&ĐBCL 

6  Nguyễn Thị Thoa 1976 CN Tâm lý GV P.TT&ĐBCL 

7  Bùi Thiên Nam 1987 
ThS QLGD, 

CN Tâm lý 
GV P. HCTC 

I.3 Bộ môn Văn hóa trung học phổ thông 

 Giảng viên cơ hữu 

1 . 
Nguyễn Thị Nguyệt 

Minh 
1976 

ThS 

KHXH&NV 
PT khoa  

2  Nguyễn Thị Mỹ Nhân 1978 ThSKH&NV GV  

3  Phạm Thị Lan 1990 ThS STH GV  

4  Nguyễn Thị Lệ 1985 CN Ngữ văn GV  

5  Lê Quý Sinh 1978 
ThS quản lý 

TN&MT 
GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1  Nguyễn Bích Liên 1969 ThS STH PHT BGH 

2  Nguyễn Tiến Hùng 1976 ThS Vật lý PTP P.TT&ĐBCL 

3  Cao Minh Đức 1981 ThS Vật lý PTP P. Đào tạo 

4  Hoàng Thị Mỹ Sen 1975 ThS Văn học GV P. Đào tạo 

5  Nguyễn Văn Dũng 1983 ThS Văn học GV P.TT&ĐBCL 

6  Trương Thị Bình 1986 CN XH học GV P.TT&ĐBCL 

7  Ngô Đức Toàn 1978 
ThS QLGD, 

CN Toán-Tin 
GV P. HCTC 

8  Hoàng Văn Đức 1982 CN Toán-Tin GV BM. Tin học 

9  Trần Thị Ngân 1986 CN Toán-Tin GV BM. Tin học 

I.4 Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Kiều Huy Toán 1977 
ThS QLGD, 

CN GDTC 
PTK  

2 2 Nguyễn Tiến Chương 1978 ThS GDTC GV  

3 3 Trần Hoàn 1984 ThS GDTC GV  

4 4 Lê Văn Phú 1983 CN QP-AN GV  

5 5 Phạm Tuấn Anh 1986 CN GDQP, TC GV  

6 6 Dương Xuân Trường 1981 
ThS GDH, CN 

GDTC 
GV  

II KHOA Y - DƢỢC 

II.1 Bộ môn Y 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Võ Văn Sướng 1970 BSCK1 Nội TBM  

2 2 Nguyễn Văn Khoa 1968 ThS Sản GV  

3 3 Trần Thị Thanh Hằng 1975 BSCK1YHCT GV  

4 4 Thiều Khắc Hậu 1977 BSCK1 PHCN GV  

5 5 Nguyễn Kim Hạnh 1978 ThS ĐD GV  

6 6 Nguyễn Thị Thúy Vân 1985 ThSKH Y sinh GV  

7 7 Lý Ngọc Tài 1977 ThS Y học GV  
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8 8 Trần Ngọc Mỹ 1971 CN Hộ sinh GV  

9 9 Phạm Thị Thu Hường 1991 CNĐD GV  

10  Đỗ Thị Hằng 1980 CN Hộ sinh GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 1 Nguyễn Quang Thành 1976 ThS QLBV PHT BGH 

2 2 Đỗ Thị Bích Hạnh 1976 ThS QLBV PTP P. HCTC 

3 3 Trần Thị Tuyết Ngoan 1983 CNĐD GV P. HCTC 

4 4 Lê Thị Chinh 1976 CN Hộ sinh GV P. Đào tạo 

5 5 Phạm Thị Trang 1985 CNĐD GV P. Đào tạo 

II.2 Bộ môn Dƣợc 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Nguyễn Duy Quân 1976 DSCK1 PT khoa  

2 2 Phạm Nguyễn Anh Thư 1982 ThS Dược học TBM  

3 3 Trương Thị Bảy 1976 ThS Dược học GV  

4 4 Đinh Vũ Yến 1983 ThS Dược học GV  

5 5 Tạ Thị Thanh 1983 ThS Dược học GV  

6 6 Nguyễn Thị Loan 1984 DSĐH GV  

7 7 Hồ Thị Hồng Duyên 1986 DSĐH GV  

III KHOA KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ DỊCH VỤ 

III.1 Bộ môn Kế toán 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Lê Thị Hà 1991 ThS Kế toán TBM  

2 2 Nguyễn Thị Thương 1986 ThS Kế toán GV  

3 3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1987 CN Kế toán GV  

4 4 Chu Thị Hoa 1988 CN Kế toán GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 1 Bùi Duy Sơn 1982 
CN Kinh tế, 

DSĐH 
PTP P. HCTC 

2 2 Nguyễn Thị Hải 1979 ThS Kế toán 
PT kế 

toán 
P. HCTC 

3 3 Bùi Thị Thơm 1980 
CN Kế toán, 

CN Luật 
GV P. HCTC 

III.2 Bộ môn Tin học 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Nguyễn Thái Quang 1979 
ThS QLGD; 

CN Tin học 
PT khoa  

2 2 Trương Đức Trung 1981 CN Tin học TBM  

3 3 Nguyễn Tiến Anh 1992 CN CNTT GV  

4 4 Bùi Văn Tuấn 1982 CN Tin học GV  

5 5 Lê Viết Thành 1988 CN CNTT GV  

6 6 Nguyễn Thanh Tùng 1979 
ThS QLGD, 

CNSP Tin 
GV  

7 7 Nguyễn Văn Sơn 1978 ThS CNTT GV  

8 8 Hoàng Văn Đức 1982 CN Toán-Tin GV  

9 9 Trần Thị Ngân 1986 CN Toán-Tin GV  
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 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 . Nguyễn Đức Toàn 1981 ThS CNTT PT phòng P.TT&ĐBCL 

2  Nguyễn Thị Tâm 1984 CN Tin học GV P. Đào tạo 

III.2 Bộ môn Tiếng Anh 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Nguyễn Thị Hà 1975 
ThS QLGD, 

CN Anh văn 
PTK  

2 2 Trịnh Thanh Hiền 1975 ThS Tiếng Anh TBM  

3 3 Hồ Kim Nhi 1974 ThS Tiếng Anh GV  

4 4 Trần Đào Linh Trang 1983 CN Tiếng Anh GV  

5 5 Huỳnh Viết Phương Lan 1982 CN Anh văn GV  

6 6 Trần Thị Giang 1989 CN Tiếng Anh GV  

IV KHOA CƠ KHÍ - Ô TÔ 

IV.1 Bộ môn Cơ khí 

 Giảng viên cơ hữu 

1 . Ngô Văn Tùng 1982 ThS KT cơ khí PTK  

2  Nguyễn Phước Thiện 1990 ThS KT cơ khí TBM  

3  Cao Văn Thịnh 1982 ThS KT cơ khí GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 1 Nguyễn Văn Cường 1979 
ThS QLGD, 

KS CK CTM 
PT phòng P. Đào tạo 

 Hợp đồng khoán việc 

1 1 Đặng Sỹ Phong 2001 KS CNKT ô tô GV  

2 2 Nguyễn Khánh Hưng 2000 KS CNKT ô tô GV  

3 3 Thái Công Trực 2001 KS CNKT ô tô GV  

4 4 Huỳnh Nhật Khánh 2001 CĐ CNKT ô tô GV  

IV.2 Bộ môn Ô tô 

 Giảng viên cơ hữu 

1 . Nguyễn Văn Cảnh 1984 KS CNKT ô tô PT khoa  

2  Lê Mỹ Dũng 1973 KS CK-ĐL GV  

3  Lê Quang Hùng 1996 KS CNKT ô tô GV  

V KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

V.1 Bộ môn Tự động hóa công nghiệp 

 Giảng viên cơ hữu 

1 . Đỗ Xuân Lợi 1982 ThS TĐ hóa PT khoa  

V.2 Bộ môn Điện công nghiệp 

 Giảng viên cơ hữu 

1 1 Nguyễn Anh Dũng 1982 KS Điện PTK  

2 2 Đoàn Quang Nam 1977 KS Điện - KT GV  

3 3 Vũ Đăng Nam 1985 KSCNKT điện GV  

 Hợp đồng khoán việc 

1 1 Trương Thuận Thảo 1979 Kỹ sư Điện  GV  

2 2 Trần Lê Nhật Trí 1988 KS Điện - ĐT GV  

V.3 Bộ môn Điện tử công nghiệp 

 Giảng viên cơ hữu 
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1 . Nguyễn Cao Cường 1984 ThS KT điện PTK  

2  Nguyễn Thị Đào 1979 ThS KT điện TBM  

3  Nguyễn Thị Hường 1983 ThS KT điện GV  

4  Hoàng Thị Hạnh 1985 KS Điện - ĐT GV  

5  Nguyễn Văn Sáng 1983 
ThS CNTT; 

CN Điện tử VT 
GV  

6  Lê Văn Tuấn 1979 CĐ Điện - ĐT GV  

7  Nguyễn Chí Ân 1991 ThS KT điện GV  

 Giảng viên kiêm nhiệm 

1 1 Nguyễn Quỳnh Hồng 1982 KS Điện tử-TH GV P. Đào tạo 

2 2 Nguyễn Văn Năm 1976 KS Điện CN GV P. HCTC 

Danh sách bao gồm 117 giảng viên, trong đó: 

1. Số lƣợng: 

- Giảng viên cơ hữu biên chế tại khoa, bộ môn: 79 người; 

- Giảng viên các phòng, ban tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại 

khoa, bộ môn (giảng viên kiêm nhiệm): 32 người; 

- Giảng viên Hợp đồng khoán việc tại khoa, bộ môn: 06 người; 

2. Trình độ: 

- Tiến sĩ: 01; 

- Thạc sĩ và tương đương (chuyên khoa cấp 1): 67 người; 

- Đại học: 47 người; 

- Cao đẳng: 02 người. 

Các khoa, bộ môn căn cứ Danh sách, phân công chuyên môn cho giảng viên 

giảng dạy đảm bảo tiết chuẩn theo quy định; đồng thời tổ chức cho giảng viên sinh 

hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa, trung tâm; 

- Các bộ môn trực thuộc khoa;  

- Giảng viên; 

- Lưu: VT, HCTC.  

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thành 
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